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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA 

CÁC BỘ, NGÀNH VỀ DỰ THẢO LUẬT CÁC TCTD (DỰ THẢO 2 ngày 15/4/2009)

(cập nhật đến ngày 5/6/2009)    

Ngân hàng Nhà nước đã nhận được ý kiến tham gia của 14 Bộ, Ngành liên quan; về cơ bản các bộ, ngành đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật Các TCTD sửa đổi, kết cấu và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD). Trên cơ sở góp ý  của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật Các TCTD và có ý kiến giải trình về một số ý kiến góp ý như sau: 
	Điều, khoản
	Nội dung ý kiến
	Bộ/ngành
	Giải trình

	Về bố cục, nội dung dự thảo Luật các TCTD
	Nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo
	Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc,  Bộ Lao động thương binh xã hội
	

	
	- Dự thảo Luật các TCTD đã xác định rất rõ các mô hình tổ chức cho từng loại hình TCTD như NHTM trong nước được thành lập dưới hình thức công ty CP đại chúng; NHTMNN được thành lập dưới hình thức công ty TNHH một thành viên… Do vậy, về nguyên tắc, mô hình tổ chức, mô hình quản trị của các TCTD phải phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Luật các TCTD chỉ quy định những nội dung về quản trị doanh nghiệp mang tính chất đặc thù của lĩnh vực ngân hàng, tín dụng mà Luật DN không quy định và bao quát được hết cũng như việc quy định quản trị ngân hàng là nhằm để phù hợp với thông lệ quốc tế và hướng đến xây dựng được hệ thống các TCTD hiện đại, an toàn, hoạt động lành mạnh. Luật các TCTD không nên coi là một Luật DN mới đối với các TCTD vì nếu xác định như vậy sẽ gây ra tình trạng cồng kềnh, trùng lắp giữa các nội dung về quản trị doanh nghiệp trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp nói chung và hệ thống pháp luật về ngân hàng, tín dụng nói riêng.
	Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính
	- Dự thảo Luật các TCTD đã được thiết kế theo nguyên tắc này.

	Về phạm vi điều chỉnh của Luật
	Nhất trí với phương án Luật điều chỉnh tổ chức, hoạt động của các TCTD cho phù hợp với tên gọi của Luật, mặc dù hoạt động ngân hàng của các TCTD khác là một thực tế cần điều chỉnh bằng pháp luật nhưng nên để trong văn bản khác. Theo Luật doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, không thuộc danh mục cấm kinh doanh như hiện nay nhưng chưa có quy định cụ thể. Trên thực tế, hệ thống bưu điện thực hiện một số dịch vụ ngân hàng  như nhận tiền gửi, thanh toán và chuyển tiền. Ngoài ra, còn có những tổ chức không phải là TCTD cũng có nhu cầu cung cấp dịch vụ ngân hàng.
	Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Dự thảo Luật TCTD thiết kế theo hướng không quy định về tổ chức khác có hoạt động ngân hàng mà chỉ có các TCTD mới được phép hoạt động ngân hàng, hay nói các khác, bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào muốn thực hiện hoạt động ngân hàng với tư cách là một hoạt động kinh doanh phải thành lập TCTD. Trên thực tiễn, chỉ còn Kho bạc Nhà nước có thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhưng không vì mục tiêu kinh doanh.

	
	Nhất trí với loại ý kiến thứ hai cho rằng Luật nên điều chỉnh tổ chức, hoạt động của các TCTD và hoạt động ngân hàng của tổ chức khác, vì trên thực tế vẫn còn một số tổ chức khác không phải là TCTD thực hiện một số dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, cần xác định rõ hoạt động ngân hàng bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán theo cơ chế thị trường
	Bộ Tài chính
	

	
	Nhất trí với đề nghị của NHNN là Luật không điều chỉnh “hoạt động ngân hàng của tổ chức khác”
	Bộ Tư pháp
	

	Về các loại hình ngân hàng chính sách
	Đề nghị không đưa các ngân hàng chính sách vào phạm vi điều chỉnh vì các ngân hàng này không do NHNN cấp phép thành lập và trong dự thảo Luật không quy định về tổ chức, hoạt động của các ngân hàng này.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hiện nay NHCS (gồm NHCSXH, NHPT) đã được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ cho các chương trình, dự án xã hội của NN, vì vậy, Dự thảo Luật thiết kế Điều 17 về ngân hàng chính sách để xác định mục tiêu hoạt động chủ yếu, quy định về chế độ báo cáo của NHCS cho NHNN và giao Chính phủ trên cơ sở Luật này để quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động của các ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển cho phù hợp với đặc thù hoạt động của các NH này.

	
	Đề nghị xem xét quy định cụ thể hơn quyền hạn của Chính phủ đối với việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của ngân hàng chính sách và ngân hàng phát triển ngay trong Luật này vì về cơ bản các ngân hàng này vẫn hoạt động theo nguyên tắc của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	

	
	Nhất trí với việc không điều chỉnh chi tiết loại hình ngân hàng chính sách (như Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) trong Luật bởi các ngân hàng chính sách có thể thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng (cấp tín dụng) nhưng theo chính sách của Nhà nước mà không theo cơ chế thị trường. Luật sẽ giao quyền cho Chính phủ căn cứ vào các quy định của Luật này để quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của ngân hàng chính sách.
	Bộ Tài chính
	

	
	Luật mới nên đưa loại hình NHCS, NHPT vào phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tất cả các loại hình TCTD đều chịu sự điều chỉnh chung của Luật. Luật chỉ nên giao Chính phủ căn cứ vào các quy định của Luật để quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của các NH này 
	Bộ Tư pháp
	

	
	Nên đưa chuyển các loại hình NHCS thành chức năng hoạt động của NHNN hoặc trao quyền cho Chính phủ căn cứ vào quy định của Luật để quy định về tổ chức và hoạt động của các NH này
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	Về mô hình tập đoàn tài chính, ngân hàng
	Nhất trí là luật các TCTD không quy định về tập đoàn ngân hàng. Vấn đề này cần thiết có thể đưa vào Luật Doanh nghiệp hiện đang được sửa đổi.
	Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	Việc hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng là một xu thế đã diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Thực tế tại Việt Nam một số Tổng công ty, ngân hàng lớn cũng đặt vấn đề thành lập Tập đoàn tài chính, ngân hàng. Hiện tại, trên thế giới đang có hai mô hình là Ngân hàng đa năng (Universal bank là ngân hàng trực tiếp cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và mô hình ngân hàng mẹ - con (Bank holding). Tuy nhiên, căn cứ thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quản lý của một số nước trong khu vực nên đi theo hướng ngân hàng mẹ - con và mỗi hoạt động của tổ chức này phải được thành lập pháp nhân độc lập và chịu sự quản lý của luật chuyên ngành (Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm…) Do vậy, đề nghị trong Dự thảo Luật có quy định rõ về nội dung này.
	Bộ Tài chính
	Dự thảo Luật các TCTD không quy định về mô hình tập đoàn ngân hàng tài chính vì thực tiễn Việt Nam mô hình này chỉ đang được thực hiện thí điểm, chưa có văn bản điều chỉnh cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các TCTD và hệ thống TCTD, dự thảo Luật các TCTD có các quy định điều chỉnh mối quan hệ ràng buộc về sở hữu, vốn giữa nhóm các doanh nghiệp. Về giám sát, dự thảo Luật các TCTD thiết kế theo hướng chỉ giám sát hợp nhất đối với các ngân hàng thương mại và các công ty con, công ty liên kết của NHTM; các công ty con, công ty liên kết của NHTM hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán phải tuân thủ các quy định về hình thức pháp lý, hoạt động theo Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán.

	
	Nhất trí với ý kiến thứ nhất vì trong xu thế hiện nay, mô hình nhóm công ty được tổ chức dưới hình thức công ty mẹ - công ty con xuất hiện thì việc bổ sung quy định về tập đoàn ngân hàng là cần thiết để hạn chế hoạt động đầu tư chéo, lạm dụng mối quan hệ sở hữu, điều hành của tập đoàn, gây mất an toàn cho hoạt động của ngân hàng trong tập đoàn.
	Ủy ban dân tộc
	

	Về phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
	Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hiện nay, năng lực quản lý còn nhiều yếu kém. Do vậy, khi mở rộng phạm vi huy động vốn, từ các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên sẽ gây ra nhiều rủi ro cho hệ thống. Đề nghị cân nhắc có thể cho phép huy động vốn từ tổ chức ngoài thành viên với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương.
	Bộ KH&ĐT
	Dự thảo Luật thiết kế theo hướng trao quyền cho NHNN ban hành quy định về giới hạn tỷ lệ huy động vốn từ tổ chức, cá nhân không phải là thành viên và các quy định về giám sát an toàn đối với hoạt động của Quỹ TDND.

	
	Nhất trí không cho phép các quỹ tín dụng nhân dân mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân không phải thành viên để kiểm soát chặt rủi ro. Bản chất của QTDND là hoạt động tương trợ vốn giữa các thành viên, vì vậy, việc cho phép các thành viên ngoài quỹ góp vốn sẽ tạo ra nguy cơ sử dụng sai vốn, gây mất an toàn về mặt tài sản. Hơn nữa, nguy cơ đổ vỡ QTDND là cao hơn so với các TCTD khác…
	Bộ Tư pháp
	

	
	Nhất trí với ý kiến của NHNN. Dự thảo Luật quy định theo hướng có thể xem xét cho phép các Quỹ Tín dụng ND mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên với tỷ lệ nhất định so với tổng vốn huy động, gắn với việc kiểm soát chặt chẽ rủi ro để hạn chế xung đột lợi ích tiềm tàng. Đồng thời, đề nghị quy định rõ các Quỹ TDND không được cho vay ngoài thành viên.
	Bộ Tài chính, 
	

	
	Nhất trí với đề xuất của NHNN
	Bộ GD&ĐT, 
	

	Về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động
	Đề nghị trong dự thảo không quy định quá chi tiết các điều kiện vì tuỳ tình hình thực tế Nhà nước có thể thông qua các quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động để điều chỉnh quy mô các TCTD tham gia thị trường tiền tệ, ngân hàng.
	Bộ Tài chính
	Dự thảo Luật đã thiết kế theo hướng chỉ quy định nhưng điều kiện chung, có tính nguyên tắc, còn các điều kiện cụ thể đã được giao cho NHNN quy định tại điểm b khoản 1, điểm d và g khoản 2 Điều 20 và Điều 21 Dự thảo Luật các TCTD

	Các quy định về tỷ lệ
	Để đảm bảo tính khả thi của Luật, đối với những quy định tỷ lệ cụ thể hạn chế hoạt động của các TCTD trong Chương VI, đề nghị bổ sung số liệu thực tế để đối chiếu với quy định sẽ ban hành. Đề nghị đưa thêm yếu tố vị trí chiếm lĩnh thị trường của TCTD trong việc quy định các mức trần tỷ lệ sở hữu.
	Bộ KH&ĐT
	Việc quy định các tỷ lệ cụ thể giới hạn trong hoạt động sở hữu cổ phần, cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần là rất quan trọng, nhằm:

- hạn chế các hoạt động chi phối đối với hoạt động của TCTD;

- hạn chế việc đầu tư quá mức của TCTD vào những lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác dẫn tới ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng;

- hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD, tránh việc tập trung vốn quá mức vào một khách hàng hay nhóm khách hàng.

	Nội dung khác
	Tờ trình đã nêu rõ những thay đổi của Dự thảo luật so với Luật hiện hành và trong một mức độ nhất định là những quy định khác so với các luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán… nhưng chưa phân tích tác động tới đối tượng chịu điều chỉnh theo yêu cầu của việc xây dựng luật
	Bộ KH&ĐT
	Việc phân tích tác động đến các đối tượng điều chỉnh đã được thể hiện trong Báo cáo đánh giá tác động.

	
	Tại khoản 1 Điều 4 Dự thảo giải thích TCTD là Doanh nghiệp và tại Điều 6 quy định TCTD là Công ty cổ phần đại chúng, công ty TNHH một thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH và hợp tác xã. Như vậy, các TCTD sẽ tồn tại dưới hình thức các doanh nghiệp và hợp tác xã vì vậy, trước hết các doanh nghiệp và hợp tác xã này phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh  nghiệp, Luật Hợp tác xã nên trong dự thảo Luật này đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc chỉ nên quy định những nội dung mang tính đặc thù của ngành luật ngân hàng nhưng chưa được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Dự thảo Luật đã thể hiện theo đúng nguyên tắc mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý.

	
	Đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn về tổ chức tài chính vi mô.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Dự thảo Luật đã có phần quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, còn quy định cụ thể, chi tiết hơn sẽ được đưa vào văn bản hướng dẫn của NHNN

	
	Đề nghị bổ sung thêm quy định về thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch, thành viên HĐQT, HĐTV, Trưởng Ban,  thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD khi bị xem xét…
	Thanh tra Chính phủ
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại các Điều 66, 70.

	
	Đề nghị bổ sung các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tín dụng, ngân hàng theo hướng phù hợp với pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện hành.
	Thanh tra Chính phủ
	Việc Dự thảo Luật không quy định về khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động ngân hàng là phù hợp với Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	Đề nghị bổ sung “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Các TCTD năm 1997” và “Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Các TCTD” theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Đã bổ sung vào hồ sơ trình thẩm định và trình Chính phủ

	
	- Cần rà soát các quy định của Dự án Luật này với các quy định của pháp luật về chứng khoán, đặc biệt các thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hành, niêm yết, mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần của các TCTD.

- Đề nghị không quy định Chương quản lý nhà nước trong Dự án Luật này vì các nội dung về quản lý nhà nước đã được quy định trong Luật NHNN. Luật các TCTD không nên nhắc lại các nội dung đã được xác định và quy định rõ trong Luật NHNN.
	Bộ Tư pháp
	Dự thảo Luật đã có quy định về chuyển nhượng cổ phần niêm yết tại khoản 4 Điều 56, quy định về phát hành giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu… tại Điều 92.



	Điều 3
	Điều 5 Luật Cạnh tranh quy định ưu tiên áp dụng Luật Cạnh tranh trong trường hợp các thực thể trên thị trường có hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, đề nghị cân nhắc về mối quan hệ giữa hai luật này để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
	Bộ Công thương
	Đã chỉnh sửa tại khoản 3 Điều 9.

	Mục 1 Chương III
	Tại Điều 2 đã quy định rõ đối tượng áp dụng gồm 03 đối tượng và từng đối tượng đã được giải thích rõ tại Điều 4. Do vậy, tại mục này, chỉ quy định những nội dung áp dụng chung cho các đối tượng, những nội dung cụ thể quy định cho từng đối tượng nên đưa vào các mục từ mục 2 đến mục 8.
	Bộ Xây dựng
	Đã dự thảo theo đúng ý kiến như vậy

	Điều 4
	Đề nghị bổ sung khái niệm “dịch vụ ngân hàng” cho phù hợp với thông lệ quốc tế (Hiệp định GATS) và “vốn được cấp”.
	Bộ KH&ĐT
	- “Vốn được cấp” chỉ áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đã được quy định tại khoản 9 Điều 4.

- Tại Phụ lục về các dịch vụ tài chính của GATS không có định nghĩa riêng về khái niệm dịch vụ ngân hàng mà chỉ có nhóm dịch vụ được coi là dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác. Do đó, không đủ căn cứ để tách biệt giữa dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác.

	
	- Khoản 6: Đề nghị giải thích mô hình Ngân hàng Hợp tác xã, như quy định của dự thảo thì có thể hiểu Ngân hàng hợp tác xã chính là mô hình quỹ tín dụng nhân dân trung ương hiện nay. Như vậy, liệu có thể cùng tồn tại nhiều ngân hàng hợp xã hay không?
	Bộ Tài chính
	Dự thảo Luật thiết kế theo hướng chỉ có một NH hợp tác xã được chuyển đổi từ QTDND Trung ương



	
	- Khoản 10: Đề nghị bỏ điểm này vì trên thực tế có rất nhiều giấy phép, không thể liệt kê hết tại Điều này (thí dụ như giấy phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, giấy phép kinh doanh ngoại hối…). Nếu liệt kê không đủ trong Luật thì khi thực hiện Luật sẽ không được cấp các loại giấy phép không liệt kê.
	Bộ KH&ĐT
	 Khoản 10 đã liệt kê hết các loại Giấy phép thành lập và hoạt động. Các loại Giấy phép khác như chấp thuận mở chi nhánh, văn phòng đại diện… là một bộ phận của Giấy phép thành lập và hoạt động TCTD được cấp ban đầu.

	
	Khoản 12: Đề nghị sửa thành: “Nhận tiền gửi là việc TCTD… theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người gửi tiền”.
	Bộ KH&ĐT
	Đã chỉnh sửa.

	
	Khoản 15: Đề nghị điều chỉnh khái niệm giấy tờ có giá cho phù hợp với quy định tại Luật NHNN.
	Bộ Tài chính
	Khoản 15 Dự thảo Luật chỉ giải thích thuật ngữ “phát hành giấy tờ có giá” của TCTD

	
	Khoản 30: Đề nghị bỏ nhóm vợ chồng của anh chị em ruột vì phạm vi quá rộng.
	Bộ KH&ĐT
	Quy định này là phù hợp, nhằm hạn chế việc lạm dụng quyền chi phối TCTD.

	
	Đề nghị bổ sung định nghĩa “thị trường tiền tệ”.
	Bộ Tài chính
	NHNN sẽ nghiên cứu bổ sung khái niệm này vào Dự thảo Luật NHNN.

	Điều 5
	Đề nghị bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với trường hợp cố tình sử dụng cụm từ, thuật ngữ “TCTD”, “ngân hàng”… của các tổ chức và cá nhân không phải là TCTD nhằm mục đích trục lợi.
	Bộ Tài chính
	Dự thảo Luật thiết kế theo hướng: các vi phạm về sử dụng thuật ngữ TCTD, ngân hàng… được coi là các hành vi khác vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định điểm k khoản 1 Điều 161 Dự thảo Luật. Việc xử lý đối với các hành vi vi phạm sẽ được quy định tại các văn bản riêng.

	Điều 6
	Khoản 4: Dự thảo chưa phù hợp đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đề nghị đối chiếu với cam kết WTO về nguyên tắc đối xử quốc gia và thâm nhập thị trường để bổ sung một khoản riêng cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
	Bộ KH&ĐT
	Đã quy định tại khoản 7 Điều 4 và khoản 4 Điều 6.

	Điều 9
	- Khoản 3: Về quy định “NHNN quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh và các hình thức xử lý”: Quốc hội đã ban hành Luật Cạnh tranh quy định đầy đủ các hành vi cạnh tranh và một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị sử dụng cách tiếp cận là: (i) Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh: dẫn chiếu đến Luật Cạnh tranh; (ii) Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Dự thảo Luật hoặc Chính phủ có thể quy định thêm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực tín dụng, tiền tệ.
	Bộ Công thương
	Đã chỉnh sửa.

	
	Khoản 3: Để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong hệ thống pháp luật, đề nghị bỏ quy định này trong Dự thảo Luật. Việc cạnh tranh, cụ thể là các hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, các quy định về xử lý đối với các hành vi này sẽ do pháp luật về cạnh tranh quy định.
	Bộ Tư pháp
	Đã chỉnh sửa theo ý kiến của Bộ Công thương.

	Điều 11
	Khoản 3: Đề nghị xem xét lại quy định này. Để đảm bảo quyền tự chủ của các doanh nghiệp, tính linh hoạt, chủ động và tự chịu trách nhiệm của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, đề nghị chỉ cần quy định các nghĩa vụ chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các điều kiện cần phải có đối với hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, còn việc bố trí cán bộ hay không hoặc cán bộ kiêm nhiệm là vấn đề của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định, không nên quy định cứng trong dự thảo Luật
	Bộ Tư Pháp
	Đã chỉnh sửa. 

	
	Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng có cả đối tượng là tổ chức nước ngoài khác hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng. Do vậy, ngoài quy định về trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đề nghị làm rõ thêm về trách nhiệm của đối tượng này.
	Bộ Nội vụ
	Tổ chức nước ngoài khác hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng chỉ được phép hiện diện thương mại tại VN dưới hình thức văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện tại VN của tổ chức nước ngoài không trực tiếp kinh doanh, do đó quy định này không áp dụng đối với văn phòng đại diện.

	
	Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của TCTD trong việc hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.
	Bộ Tài chính
	Đã chỉnh sửa. Bổ sung khoản 4 vào Điều này như sau: “4. Hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.”.

	Điều 13
	Đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của TCTD trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật như: chống rửa tiền, điều tra vụ án…
	Bộ Tài chính
	Khoản 3 Điều 11 đã quy định “TCTD, chi nhánh NHNNg phải có trách nhiệm: Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.”. Theo đó, các biện pháp cụ thể về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, bao gồm cả trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước sẽ được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn khoản 3 Điều 11 của NHNN.

	Điều 15
	Khoản 2: Tại khoản 2 Điều 15 của Dự thảo quy định Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không phải xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin dự phòng. Hoạt động tín dụng là hoạt động có điều kiện, cần có các chuẩn mực về an toàn để đảm bảo các hoạt động cấp tín dụng được liên tục, phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra trên cơ sở thông tin của các tổ chức này.

Vì vậy, đề nghị bỏ Khoản 2 Điều 15 của Dự án Luật. Hơn nữa, tuỳ thuộc vào quy mô tổ chức thì hệ thống thông tin dữ liệu có thể đơn giản hay phức tạp và giao cho NHNN hướng dẫn về vấn đề  này.
	Bộ Tư pháp
	Cần giữ như Dự thảo vì phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân hẹp, cơ sở khách hàng nhỏ và khả năng tài chính hạn chế nên việc yêu cầu các tổ chức này xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin dự phòng là không khả thi.

	Điều 16
	Đề nghị làm rõ trần sở hữu nước ngoài 30% có áp dụng cho các ngân hàng liên doanh và các TCTD phi ngân hàng hay không.

Giao cho Chính phủ hướng dẫn điều kiện, thủ tục, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
	Bộ KH&ĐT
	Khoản 1 Điều 16 chỉ áp dụng đối với các loại hình TCTD cổ phần, không áp dụng với TCTD liên doanh.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	
	Việc quy định tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không nên đưa vào dự thảo Luật, tỷ lệ này có thể sẽ phải thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế nên việc sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định lâu dài của Luật. Đề nghị giao Chính phủ quy định phù hợp với từng thời kỳ.
	Bộ Tài chính
	

	
	Khoản 1: Cần cân nhắc lại vì Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, việc quy định cứng nhắc một tỷ lệ % trong Luật sẽ khó khăn trong điều hành sau này. Mặt khác, trong thực tiễn sẽ có những trường hợp mà ở đó các TCTD buộc phải tái cơ cấu, tổ chức lại một TCTD hoặc khôi phục lại hoạt động của TCTD đó mà các nhà đầu tư trong nước không thể hoặc không muốn nắm giữ quá nhiều số cổ phần của TCTD đó thì tỷ lệ 30% sẽ hạn chế khả năng tham gia hơn nữa của các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, đề nghị nên giao cho Chính phủ quy định tỷ lệ này cho phù hợp, linh hoạt với thực tế.
	Bộ Tư pháp
	

	
	Khoản 2: Đề nghị cân nhắc lại việc giao thẩm quyền cho NHNN bởi vì: theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư thì “tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành nghề do Chính phủ quy định”. Để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Dự án Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể là Điều 25 Luật Đầu tư, đề nghị giao thẩm quyền quy định các nội dung tại khoản này cho Chính phủ quy định
	Bộ Tư pháp
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 17
	Quy định tại Điều 17 không phù hợp với quy định về đăng ký kinh doanh. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Doanh nghiệp thì nghĩa vụ của Doanh nghiệp “hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…” . Như vậy, các doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh đều phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh và phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật Doanh nghiệp cũng quy định khá cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mặt khác, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép thành lập, hoạt động, giấy phép mở chi nhánh của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hai vấn đề có ý nghĩa pháp lý khác nhau. Do vậy, đề nghị bỏ quy định này trong Dự thảo Luật.
	Bộ Tư pháp
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa

	
	Điều 17 Dự thảo quy định NHNN có thẩm quyền cấp giấy  phép thành lập và hoạt động cho các TCTD, giấy phép này đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các TCTD. Theo chúng tôi, TCTD được thành lập dưới nhiều loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn… thì NHNN không thể cấp giấy phép thành lập đồng thời là giấy phép kinh doanh. Giấy phép của NHNN chỉ được coi là chứng nhận đủ điều kiện để doanh nghiệp được hoạt động trong ngành ngân hàng (trừ giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mở văn phòng đại diện), còn thủ tục thành lập và cấp giấy phép kinh doanh phải được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.
	Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch
	

	
	Quy định về giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh donah là không phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ KH&ĐT đã có ý kiến về vấn đề này tại Công văn số 1576/BKH-TCTT ngày 11/3/2009. Đề nghị Ban soạn thảo tham khảo ý kiêế của Gtoà Kinh tế TANDTC và cơ quan Trọng tài thuộc Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam.
	Bộ KH&ĐT
	

	
	Không nên quy định Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉ nên quy định NHNN ban hành các quy định về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các TCTD và cấp giấy phép hoạt động đối với các TCTD, bỏ nội dung “thành lập” trong giấy phép. Vì các lý do: (i) Hiện nay đang có xu hướng các tập đoàn, tổng công ty lớn hoạt động kinh doanh đa ngành, có tính liên thông giữa ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Theo đó, phần lớn các công ty đã được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi đăng ký kinh doanh hoạt động cung ứng các dịch vụ ngân hàng lại quy định NHNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì sẽ rất bất hợp lý; (ii) Đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện (như lĩnh vực ngân hàng) thì Nhà nước chỉ quy định các điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép hoạt động đối với các doanh nghiệp (đã được thành lập) đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể; thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong việc chấp hành các điều kiện kinh doanh.
	Bộ Nội vụ
	

	
	Đề nghị xem lại quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép của NHNN để thống nhất với quy định tại dự thảo Luật NHNN (sửa đổi).


	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Vì  phạm vi quản lý nhà nước của NHNN là “quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng” có phạm vi rộng hơn phạm vi điều chỉnh của Luật Các TCTD. Do vậy, thẩm quyền cấp Giấy phép của NHNN theo Luật NHNN rộng hơn so với quy định trong Luật Các TCTD (bao gồm một số đối tượng không phải là TCTD như tổ chức thông tin tín dụng, tổ chức hỗ trợ thanh toán)

	Điều 18
	Khoản 1 quy định mức vốn pháp định do NHNN quy định cho từng loại hình tổ chức. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay do Chính phủ quy định mà cụ thể là tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị sửa khoản này thành “Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với từng loại hình TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bộ KH&ĐT
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	
	Đề nghị NHNN lý giải cơ sở trao cho NHNN quyền quy định danh mục vốn pháp định, theo Luật hiện hành là do Chính phủ quy định. Hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có liên quan và tác động đến hầu hết các hoạt động của nền kinh tế, do đó vốn pháp dịnh cần có sự cân đối chung đối với các ngành kinh tế khác, vì vậy quy định như hiện nay là do Chính phủ quy định sẽ phù hợp hơn.
	Bộ Tài chính
	

	Điều 19
	Để phù hợp với cam kết quốc tế đa phương và song phương đã ký kết, đề nghị bổ sung điều kiện cấp giấy phép đối với các TCTD liên doanh và 100% vốn nước ngoài về mức vốn tối thiểu 10 triệu USD, tổng tài sản có của TCTD nguyên xứ là 10 tỷ USD.
	Bộ KH&ĐT
	Dự thảo Luật đã quy định điều kiện về tổng tài sản có tại điểm d, khoản 2 Điều 20. Tỷ lệ cụ thể sẽ được quy định trong văn bản hướng dẫn Luật.

	
	- Điểm e khoản 1: quy định này thiếu tính khả thi vì thiếu tiêu chí xác định thế nào là: “không tạo ra sự độc quyền…”. Với quan điểm là đảm bảo tính thuận lợi, khả thi trong quá trình thực thi, đề nghị bỏ quy định này trong dự thảo Luật. Điều quan trọng là Luật này cần đưa ra các quy định đảm bảo tính minh bạch, lành mạnh, an toàn và bền vững của hệ thống tín dụng của Việt Nam, trên cơ sở đó, các TCTD biết được quyền và trách nhiệm của mình đến đâu để thực thi các quy định đó.
	Bộ Tư pháp
	Quy định này là rất cần thiết và phù hợp với quy định tại Phụ lục về dịch vụ tài chính của GATS để trao quyền cho cơ quan quản lý áp dụng nguyên tắc thận trọng trong trường hợp cần thiết.

	
	Khoản 1 điểm b: Để bảo đảm minh bạch, đề nghị quy định cụ thể điều kiện đối với cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập, chủ sở hữu ngay trong dự thảo Luật vì vấn đề này liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Trường hợp không thể quy định cụ thể trong Luật đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.
	Bộ Tài chính
	Tùy loại hình hoạt động của TCTD, điều kiện đối với cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập, chủ sở hữu sẽ khác nhau nên những quy định này sẽ được hướng dẫn cụ thể tại các văn bản của NHNN.



	
	Khoản 2 điểm g: Đề nghị làm rõ cam kết bằng văn bản của TCTD nước ngoài có bao gồm tiền gửi hay không?
	Bộ Tài chính
	Nội dung này sẽ được thực hiện theo Điều 20 Luật này.

	Điều 21
	Quy định 360 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là quá dài, do đó đề nghị quy định tối đa từ 3 đến 6 tháng.
	Bộ Tài chính
	Thời hạn cấp phép tối đa 360 ngày là hợp lý vì thực tế cấp phép trong thời gian vừa qua cho thấy khối lượng tài liệu cấp phép của bộ hồ sơ rất lớn, quy trình cấp phép qua nhiều bước, việc cấp phép cho TCTD trong thời hạn 360 ngày là nỗ lực rất lớn của NHNN. Do vậy, việc rút ngắn thời hạn cấp phép là không khả thi, không phù hợp với thực tiễn.

	Điều 22
	Quy định trong Dự thảo Luật là chưa phù hợp với Pháp lệnh phí và lệ phí (mức thu phí do Chính phủ quy định).


	Bộ KH&ĐT
	Việc quy định mức phí cấp phép trong Dự thảo Luật là một biện pháp thận trọng để quản lý việc gia nhập thị trường của các TCTD.

	
	Vốn điều lệ của TCTD thường rất lớn (vài trăm đến nghìn tỷ đồng) do đó quy định lệ phí cấp giấy phép 1% vốn điều lệ là rất lớn. Vì vậy, đề nghị có quy định về mức lệ phí tối đa.
	Bộ Tài chính
	

	Điều 26
	Đề nghị quy định cụ thể trường hợp bị thu hồi vĩnh viễn, trường hợp thu hồi có thời hạn giấy phép.
	Bộ Tài chính
	Nội dung tại Điều 28 là quy định về thu hồi Giấy phép vĩnh viễn. Các trường hợp đình chỉ có thời hạn sẽ được quy định tại Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.

	Chương III
	Đề nghị bổ sung Mục quy định về ngân hàng hợp tác xã vì loại hình tổ chức này được đề cập trong Điều 4 của dự thảo Luật.
	Bộ Tài chính
	Dự thảo Luật đã có Mục 6 (từ Điều 73 đến Điều 86) quy định về nội dung này.

	Điều 28 
	Khoản 1: Đề nghị bỏ cụm từ “tuỳ theo loại hình hoạt động”.
	Bộ KH&ĐT
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa

	Điều 30
	Khoản 2: Đề nghị rà soát quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của TCTD được thành lập dưới hình thức công ty TNHH để có sự thống nhất với quy định về vấn đề này trong Luật Doanh nghiệp.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thực tiễn quản lý hoạt động của các TCTD cho thấy, TCTD là những đối tượng cần được quản lý chặt chẽ, vì đây là những doanh nghiệp mà hoạt động có những ảnh hưởng lớn đến sự ổn định xã hội, kinh tế đất nước, và là những tổ chức có được quyền lực rất lớn trong việc sử dụng nguồn vốn huy động từ xã hội. Việc quản lý thiếu chặt chẽ, sự lạm dụng quyền lực trong nội bộ của một TCTD thường là những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, gây ra sự mất lòng tin trong dân cư và đe doạ sự ổn định của cả hệ thống TCTD... Do đó, một số các quy định về tổ chức quản lý đối với các TCTD thường được thiết kế chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Đây cũng là một thông lệ chung được thừa nhận rộng rãi trên bình diện quốc tế. Dự thảo Luật Các TCTD đã bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao yêu cầu trong quản trị, điều hành, kiểm soát TCTD, trong đó có một số các quy định đã được ban hành và đang áp dụng tại các văn bản dưới luật.

	Điều 31
	Khoản 2: Theo quy định thì sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam là những người không được là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc)  của TCTD. Quy định này chưa phù hợp với quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm tại Luật Cán bộ công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những quy định của Luật Doanh nghiêp, cũng như thực tế hiện nay rất nhiều doanh nghiệp của quân đội có cổ phần trong các TCTD và đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tham gia HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc và các chức danh của TCTD.
	Bộ Quốc phòng
	NHNN đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Luật các TCTD

	Điều 36
	Bổ sung thêm từ “quyền” vào Điều 36.


	Thanh tra Chính phủ
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 49
	Quy định tại Điều 49 nhằm khắc phục sự can thiệp quá sâu của NHNN vào việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT, HĐTV, thành viên ban kiểm soát, giám đốc, tổng giám đốc của TCTD hiện nay. Chúng tôi cho rằng, việc quy định như Điều 49 vẫn chưa hạn chế hết được những bất cập này mà còn có thể nảy sinh ở cơ chế xin cho và tiêu cực trong việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của TCTD, vì vậy, thay vì cơ chế chấp thuận, đề nghị Dự thảo bổ sung các quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh này. Trong trường hợp người có đủ điều kiện như vậy thì được bổ nhiệm, TCTD chỉ có nghĩa vụ thông báo cho NHNN biết để giám sát và đình chỉ chức năng này trong trường hợp người đó không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị Dự thảo nên quy định thời hạn để thông báo vấn đề này.
	Bộ Tư pháp
	Cơ chế chấp thuận danh sách dự kiến theo quy định tại Dự thảo là một bước cải cách căn bản so với quy định hiện hành theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính, đồng thời vẫn đảm bảo quyền giám sát của NHNN trên nguyên tắc thận trọng theo khuyến nghị của Ủy ban Basel.

Về thời hạn thông báo, Dự thảo đã có quy định tại khoản 3 Điều 51.

	
	Chấp thuận danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý: đề nghị cân nhắc tính khả thi của điều này.
	Bộ KH&ĐT
	

	
	Đề nghị cân nhắc việc NHNN chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD, vì như vậy NHNN đã can thiệp tương đối sâu vào hoạt động của TCTD. Theo Bộ Tài chính, NHNN chỉ quy định các điều kiện đối với các chức danh trên.
	Bộ Tài chính
	

	Điều 50
	Khoản 3: Đề nghị bổ sung quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
	Bộ KH&ĐT
	Cần giữ như Dự thảo vì kiến nghị này không có cơ sở pháp lý.

	Điều 53
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần: đề nghị có các quy định khác nhau đối với các tổ chức có vị trí chiếm lĩnh thị trường và những tổ chức không có vị trí chiếm lĩnh thị trường.
	Bộ KH&ĐT
	Việc quy định các tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần như Dự thảo nhằm hạn chế hoạt động chi phối của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của TCTD, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

	
	Khoản 1: Một cổ đông cá nhân đề nghị khống chế rộng hơn về tỷ lệ sở hữu cổ phần, nhằm thu hút vốn trong xã hội, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong TCTD là công ty cổ phần. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, nâng cao tính an toàn cho xã hội và trong hệ thống TCTD thì cần có những quy định cụ thể khác, đã được nêu tại Chương VIII của dự thảo Luật.
	
	

	Điều 59
	Tiêu đề và nội dung chưa thống nhất, đề nghị sửa lại như sau “Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tất cả các quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải được gửi đến NHNN.”
	Bộ Tài chính
	Đã chỉnh sửa. 

	Điều 65
	Khoản 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên: Đề nghị bỏ quyền quyết định giải thể và yêu cầu phá sản TCTD vì thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu.
	Bộ KH&ĐT
	Thẩm quyền tổ chức lại, giải thể, phá sản là thẩm quyền của chủ sở hữu, đã quy định cụ thể tại điểm c, khoản 2 Điều 67 Dự thảo Luật. Hội đồng thành viên chỉ có thẩm quyền đề nghị chủ sở hữu quyết định.

	Điều 89
	Dự thảo quy định trong trường hợp cần thiết NHNN sẽ quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các TCTD. Đây là biện pháp can thiệp hành chính không phù hợp với nền kinh tế thị trường, làm hạn chế sự chủ động và linh hoạt của các tổ chức tín  dụng trong huy động vốn và cho vay vì khi can thiệp, NHNN sẽ khống chế trần lãi suất mà lãi suất được tính dự trên quan hệ cung cầu vốn của thị trường và điều này cũng trái với nguyên tắc của Điều 476 Luật Dân sự là lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố. Ban soạn thảo nên cân nhắc quy định này cho phù hợp với thực tế.
	Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch
	Quy định quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của TCTD chỉ thực hiện trong điều kiện đặc biệt (có nguy cơ gây mất an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD) cần có sự can thiệp của nhà nước để bảo đảm an toàn hệ thống.

	Điều 90
	Đề nghị quy định rõ việc phát hành trái phiếu dưới góc độ là công cụ tiền tệ thì không được coi là chứng khoán và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chứng khoán.
	Bộ Tài chính
	Đã chỉnh sửa lại Điều 92 và các diều khoản liên quan

	Điều 101
	Khoản 2: Trường hợp ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khác (bảo hiểm, chứng khoán…) đề nghị bổ sung quy định ngân hàng thương mại phải thành lập một pháp nhân độc lập và được sự cấp phép của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
	Bộ Tài chính


	Dự thảo đã quy định theo hướng này.

	
	Khoản 6: Đề nghị làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quy định này vì theo thông lệ và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới hiện nay thì các ngân hàng thương mại vẫn có quyền mua và nắm giữ cổ phiếu của các TCTD khác và việc mua và nắm giữ các cổ phiếu này là nhằm phân tán rủi ro và kiểm soát rủi ro của các ngân hàng thương mại.


	Bộ Tư pháp
	Quy định như Dự thảo nhằm hạn chế sở hữu chéo giữa các ngân hàng thương mại có nguy cơ gây ra rủi ro hệ thống, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh hoặc độc quyền.

	
	Khoản 6: Đối với trường hợp một ngân hàng sáp nhập vào ngân hàng khác thì ngân hàng sáp nhập sẽ phải nắm giữ cổ phần của ngân hàng sáp nhập. Vì vậy, đề nghị bổ sung trường hợp này trong phần quy định khi một ngân hàng được nắm giữ cổ phần của ngân hàng khác
	Bộ Tài chính
	Giữ như Dự thảo vì sau khi sáp nhập, NH bị sáp nhập không còn tồn tại nên không có cổ phiếu để nắm giữ.

	Điều 105
	Dự thảo Luật cần bám sát các quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 để tránh xung đột pháp luật.
	Bộ Nội vụ
	Khái niệm kinh doanh bất động sản trong Dự thảo Luật các TCTD được hiểu theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản.

	
	Nhất trí với việc hạn chế các NHTM kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay có một số TCTD đã thành lập sàn giao dịch bất động sản. Do vậy, nhằm đảm bảo tính ổn định, lành mạnh và chủ động của thị trường ngân hàng, tín dụng, bên cạnh quy định “không cho phép” các TCTD kinh doanh bất động sản. Đề nghị Dự thảo cân nhắc, bổ sung các điều kiện, thời hạn, cách thức làm cơ sở cho các TCTD xử lý, giải quyết những sàn giao dịch bất động sản hiện có hiện nay
	Bộ Tư pháp
	Hiện nay không có TCTD nào trực tiếp thành lập Sàn giao dịch bất động sản. Các sàn hiện có là của các công ty có vốn góp của TCTD.

	Điều 106
	Hiện nay các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Luật Chứng khoán điều chỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước). Vì vậy, tương tự Điều 101, đề nghị bổ sung quy định ngân hàng thương mại được phép thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư về chứng khoán phải thành lập một pháp nhân độc lập và được sự cấp phép của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
	Bộ Tài chính
	Điều 107 chỉ quy định quyền thực hiện một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực chứng khoán của NHTM. Khi thực hiện các hoạt động này, NHTM phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

	Điều 126
	Khoản 4, 5, 6, 7: Về các hạn chế cấp tín dụng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán: Đề nghị không quy định cấm tuyệt đối, những ngân hàng có hệ thống kiểm soát rủi ro tốt có thể cho vay theo tỷ lệ tính trên quy mô vốn, quy mô tài sản và do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Thống đốc NHNN quy định cụ thể cho từng thời kỳ.
	Bộ Tài chính


	Giữ lại quy định này vì cho vay kinh doanh chứng khoán có mức độ rủi ro rất lớn, có thể gây mất an toàn đối với toàn bộ hệ thống TCTD, đồng thời cũng có thể là nhân tố góp phần làm cho thị trường chứng khoán khủng hoảng trầm trọng hơn khi các ngân hàng cho vay bán chứng khoán cầm cố (như thực tiễn đã chứng minh trong năm 2008). 

Việc ngân hàng sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay kinh doanh đầu tư chứng khoán không phù hợp với mục tiêu hoạt động của thị trường chứng khoán – huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không cho vay kinh doanh, đầu tư chứng khoán.

	
	Khoản 7: Đề nghị bỏ nội dung này vì hầu hết các đối tượng đầu tư, kinh doanh ở lĩnh vực nào thì đều cần có một lượng vốn vay của các TCTD, trong đó kinh doanh chứng khoán cũng là một lĩnh vực. Tuy nhiên, để cho vay kinh doanh chứng khoán thì cần có những quy định và điều kiện cụ thể; nếu các TCTD không cho vay kinh doanh chứng khoán thì thị trường Chứng khoán Việt Nam khó có cơ hội phát triển.
	Bộ Xây Dựng
	

	Điều 128
	Khoản 7: Việc cấp hạn mức tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 trong các trường hợp đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề nghị do Thủ tướng quyết định.
	Bộ KH&ĐT
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 131
	Khoản dự phòng rủi ro được hạch toán vào chi phí hoạt động, do đó có liên quan đến kết quả tài chính của TCTD. Vì vậy, việc phân loại tài sản “Có” và trích lập dự phòng do NHNN quy định cần có sự thống nhất với Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa.

	Điều 136 đến Điều 139
	Về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các TCTD: Cùng với việc sửa đổi Luật này, NHNN cũng đang nghiên cứu sửa đổi Luật NHNN Việt Nam. Vì vậy, dự thảo Luật cần nghiên cứu xác định rõ thẩm quyền của NHNN trong việc quản lý hoạt động của TCTD, tránh bỏ sót, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN được quy định trong Luật NHNN Việt Nam (sửa đổi) và Đề án phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg để thực hiện Thông báo số 191-TB/TW ngày 01/9/2005 của Bộ Chính trị.
	Bộ Nội vụ
	Việc soạn thảo Luật NHNN và Luật các TCTD đã được thực hiện theo định hướng này.

	Điều 138, 139
	Có nội dung chưa logic với Điều 136 và 137. Chủ thể tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ là NHNN. Vì vậy, điều 138 nên biên tập theo hướng thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của TCTD nước ngoài và tổ chức khác hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng. Các tổ chức này chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN và của các cơ quan khác có thẩm quyền. Điều 139 cần biên tập lại cho logic với Điều 138 đã được sửa đổi.
	Thanh tra Chính phủ
	Luật này chủ yếu điều chỉnh về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN đối với TCTD và Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước khác đối với TCTD đã được bổ sung vào khoản 2 Điều 159 Dự thảo Luật.



	Điều 140
	Khoản 1: Đề nghị quy định rõ chế độ tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Chính phủ quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính
	Đã chỉnh sửa.

	Điều 145
	Đề nghị bổ sung quy định các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo tài chính định kỳ đến Bộ Tài chính và cơ quan thuế.
	Bộ Tài chính
	Đã được quy định tại khoản 1 Điều 141: “1. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của NHNN.”.

	Chương IX
	Đề nghị bổ sung quy định về việc thành lập Ban Kiểm soát đặc biệt, thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh của Ban đó.
	Thanh tra Chính phủ
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại khoản 1 Điều 147 Dự thảo Luật.

	Điều 152
	Khoản 1 điểm a, b: Cân nhắc thêm quyền hạn của Ban kiểm soát vì quy định như Dự thảo thì quyền của Ban kiểm soát là quá lớn.


	Thanh tra Chính phủ
	Quy định như Dự thảo thì mới đảm bảo cho Ban kiểm soát đặc biệt hoạt động hiệu quả. Nội dung này được kế thừa các quy định của Luật các TCTD hiện hành. 

	
	Đề nghị bỏ Điều 152 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát đặc biệt. Dự thảo Luật chỉ nên quy định các biện pháp, phương pháp và cách thức tổ chức kiểm soát đặc biệt đối với các đối tượng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, còn việc thành lập cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức này sẽ được quy định trong văn bản dưới Luật.
	Bộ Nội vụ
	Giữ như Dự thảo vì Ban Kiểm soát đặc biệt là một cơ chế để NHNN xử lý các TCTD gặp khó khăn, cần được luật hóa nhằm tránh xung đột với các quy định khác của pháp luật.

	Điều 157
	Theo Điều này, NHNN là cơ quan cho phép hợp nhất, sáp nhập, mua lại các TCTD. Trong khi đó, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp cấm sáp nhập, mua lại trong trường hợp doanh nghiệp sau sáp nhập có thị phần trên 50%. Trong trường hợp rơi vào trường hợp cấm nếu trên, doanh nghiệp muốn sáp nhập, mua lại phải xin phép của cơ quan có thẩm quyền. Điều 25 Luật Cạnh tranh quy đinh hai cơ quan có thẩm quyền là Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) và Thủ tướng Chính phủ. Để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị cân nhắc về mối quan hệ giữa Luật Các TCTD và Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp về cơ chế hợp nhất, sáp nhập, mua lại.
	Bộ Công thương
	Cần giữ như Dự thảo vì thẩm quyền của Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ theo Luật cạnh tranh chỉ liên quan đến kiểm soát độc quyền, trong khi thẩm quyền của NHNN liên quan đến việc đảm bảo an toàn hệ thống TCTD.

	
	Cùng với Điều 158, 159, Đề nghị giao thẩm quyền hướng dẫn thi hành về tổ chức lại, giải thể, phá sản TCTD cho Chính phủ
	Bộ KH&ĐT
	Việc giao thẩm quyền cho NHNN hướng dẫn về tổ chức lại là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện hành của NHNN do Chính phủ giao.

Theo quy định của Luật phá sản hiện hành, việc hướng dẫn phá sản TCTD là thẩm quyền của Chính phủ.

	Chương X
	Đề nghị bổ sung quy định về xử lý vi phạm.
	Bộ Tài chính
	Đã chỉnh sửa.
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